
 
 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 18/2022/HNGĐ-ST 

Ngày: 31-8-2022 
V/v Ly hôn, tranh chấp về nuôi con và cấp 

dưỡng nuôi con 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH ĐỒNG THÁP 

-                                          : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Mỹ Dung. 

Các   i thẩm nh n d n:  

1. Bà Trư ng Thị B   áu; 

2. Bà Nguyễn Thị Oanh Kiều; 

-                 : Bà Nguyễn Thị Tuyền - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố H.  

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ          ố H tham gia phiên tòa: Bà 

Trư ng Ngọc Oanh -  Kiểm sát viên. 
 

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, t i tr  s  Tòa án nh n d n thành phố H ng Ng , 

  t    s  th m công khai v  án th   ý số: 43/2022/TLST-HNGĐ ngày 31 tháng 5 

năm 2022, theo Quy t  ịnh  ưa v  án ra   t    số: 74/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 

12 tháng 8 năm 2022, gi a các  ư ng s : 
 

1. Nguyên đơn: Chị Lê Thị Huyền T, sinh ngày 24/3/2004.  

Địa chỉ cư trú: ấp BTB, xã BT, thành phố H, tỉnh Đ ng Tháp. 
 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Thanh S, sinh ngày 04/01/1999. 

Địa chỉ cư trú: ấp BL, xã BT, thành phố H, tỉnh Đ ng Tháp. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 16/5/2022, các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn chị Lê Thị  uyền T trình bày: Vào tháng 

01 năm 2021 chị và anh Nguyễn Thanh S t  tìm hiểu và sống chung với nhau, không 

 ăng ký k t hôn. Việc anh, chị sống chung  à hoàn toàn t  nguyện, không ai  p buộc. 

Vợ ch ng chung sống h nh phúc, yêu thư ng nhau. Đ n  ầu năm 2022 thì chị và anh 

S phát sinh Nhều m u thuẫn, thường  uyên tranh cãi, cuộc sống chung không còn 

h nh phúc. Nay m c  ích hôn nh n không   t  ược nên chị yêu cầu Tòa án giải quy t 

các vấn  ề sau: Về hôn nh n: Chị yêu cầu  y hôn với anh Nguyễn Thanh S. Về con 

chung: Có 01 con chung tên Lê Ngọc Nh, sinh ngày 10/9/2021. Trước   y, con chung 
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sống với anh S nên chị yêu cầu  ược nuôi con và yêu cầu anh S cấp dưỡng nuôi con 

theo quy  ịnh pháp  uật nhưng trong quá trình Tòa án giải quy t thì chị và anh S  ã 

thỏa thuận  ong phần con chung và cấp dưỡng, con chung  ang sống với chị nên chị 

yêu cầu  ược ti p t c nuôi dưỡng, không yêu cầu anh S cấp dưỡng nuôi con. Về tài 

sản chung: Chị và anh S  ã thỏa thuận  ong nên không yêu cầu Tòa án giải quy t. Về 

nợ chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

- Bị đơn anh Nguyễn Thanh S trình bày: Vào tháng 01 năm 2021 anh và Lê 

Thị Huyền T t  tìm hiểu và chung sống,  không  ăng ký k t hôn. Vợ ch ng chung 

sống h nh phúc, yêu thư ng nhau   n  ầu năm 2022 thì phát sinh m u thuẫn và T t  

ý bỏ nhà  i. Nay vợ anh  à Lê Thị Huyền T yêu cầu  y hôn thì anh   ng ý  y hôn. Về 

con chung: Có 01 con chung tên Lê Ngọc Nh, sinh ngày 10/9/2021. Khi T bỏ  i thì 

con sống với anh, khi T kiện  y hôn thì anh và T  ã thỏa thuận  ong về con chung và 

cấp dưỡng, hiện nay con  ang sống với T, anh t  nguyện thống nhất  ể T ti p t c 

nuôi con, anh không cấp dưỡng nuôi con vì anh  ối với tài sản chung thì phần anh 

 ược hư ng anh thống nhất  ể T hư ng nuôi con. Về tài sản chung: Vợ ch ng  ã 

thỏa thuận  ong, không yêu cầu Tòa án giải quy t. Về nợ chung: Không yêu cầu Tòa 

án giải quy t.  

- Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến: Về việc tu n theo 

pháp  uật của Th m phán, Hội   ng   t   , Thư ký phiên tòa và người tham gia tố 

t ng trong quá trình giải quy t v  án từ khi th   ý   n trước khi Hội   ng   t    nghị 

án  ã chấp hành  úng quy  ịnh của Bộ  uật tố t ng d n s . Về việc giải quy t v  án: 

Qua thu thập tài  iệu chứng cứ từ Ủy ban nh n d n  ã BT xác nhận chị T và anh S 

chung sống với nhau vào tháng 01 năm 2021,   t thấy chị T và anh S t  nguyện 

chung sống như vợ ch ng khi chị T  ã h n 16 tuổi chưa  ủ 18 tuổi, chị T có   n 

không yêu cầu     ý hình s   ối với anh S nên Tòa án ti n hành th   ý giải quy t theo 

thủ t c chung  à phù hợp. Do  ó, về hôn nh n: Đề nghị Hội   ng   t    không công 

nhận quan hệ vợ ch ng gi a chị Lê Thị Huyền T và anh Nguyễn Thanh S. Về con 

chung: Chị Lê Thị Huyền T  ược ti p t c nuôi dưỡng con chung tên Lê Ngọc Nh, 

sinh ngày 10/9/2021, hiện cháu  ang sống với chị T, anh S không cấp dưỡng nuôi 

con do chị T t  nguyện không yêu cầu. Về tài sản chung và nợ chung: Không yêu cầu 

nên không  ặt ra giải quy t.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài  iệu, chứng cứ có trong h  s  v  án  ược  em   t 

t i phiên toà và căn cứ vào k t quả tranh t ng t i phiên toà, Tòa án nhận  ịnh: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

- Về quan hệ pháp  uật tranh chấp: Đ y  à v  kiện Ly hôn nên thuộc th m 

quyền của Tòa án theo quy  ịnh t i khoản 1 Điều 28 của Bộ  uật Tố t ng d n s . 

[2] Về nội dung v  án:  X t yêu cầu của chị Lê Thị Huyền T yêu cầu  y hôn 

với anh Nguyễn Thanh S, Hội   ng   t    nhận  ịnh: 

- Về hôn nh n: Căn cứ vào  ời trình bày của chị T và anh S t i phiên tòa và 

 ác nhận của Ủy ban nh n d n  ã BT thì chị T và anh S chung sống với nhau từ 
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tháng 01 năm 2021 nhưng không  ăng ký k t hôn theo quy  ịnh t i Điều 9 của Luật 

hôn nh n và gia  ình nên hôn nhân của anh, chị  à không hợp pháp. 

Điều 9 của Luật Hôn nh n và gia  ình quy  ịnh như sau: 

“1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiên theo quy định của Luật này và pháp luật về h  tịch. 

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá 

trị pháp lý. 

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết 

hôn”. 

X t thấy, thời  iểm chị T và anh S chung sống như vợ ch ng khi chị T  ã h n 

16 tuổi chưa  ủ 18 tuổi, việc chung sống  à do anh chị t  nguyện, không ai  p buộc, 

chị T có   n không yêu cầu     ý hình s   ối với anh S. Hiện chị T  ã trên 18 tuổi và 

có   n kiện yêu cầu  y hôn với anh S nên Hội   ng   t    không  ặt vấn  ề về hình 

s   ối với anh S. T i phiên tòa chị T và anh S  ều thống nhất  y hôn nhưng do anh, 

chị không  ăng ký k t hôn nên Hội   ng   t    không công nhận quan hệ vợ ch ng 

gi a chị T và anh S  à phù hợp.    

- Về con chung: Có 01 con chung tên Lê Ngọc Nh, sinh ngày 10/9/2021. 

Trước   y, chị T yêu cầu  ược nuôi con chung và yêu cầu anh S cấp dưỡng dưỡng 

nuôi con theo quy  ịnh pháp  uật nhưng trong quá trình giải quy t v  án thì chị T và 

anh S  ã t  nguyện thỏa thuận  ong về con chung và cấp dưỡng. Xét thấy s  thỏa 

thuận của anh, chị  à hoàn toàn t  nguyện và phù hợp nên Hội   ng   t    ghi nhận. 

Chị Lê Thị Huyền T  ược ti p t c nuôi dưỡng con chung tên Lê Ngọc Nh, sinh ngày 

10/9/2021, hiện cháu  ang sống với chị T, anh S không cấp dưỡng nuôi con do chị T 

t  nguyện không yêu cầu. Chị Lê Thị Huyền T cùng các thành viên gia  ình không 

 ược cản tr  anh Nguyễn Thanh S trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

d c con. 

- Về tài sản chung: Chị T và anh S  ã t  thỏa thuận  ong nên không yêu cầu 

Tòa án giải quy t. Do  ó, Hội   ng   t    không  em   t. 

- Về nợ chung: Chị T và anh S  ều trình bày không có và cam k t không có ý 

 ịnh n  tránh nghĩa v  trả nợ, không yêu cầu Tòa án giải quy t. Do  ó, Hội   ng   t 

   không  em xét.  

[3] X t  ề nghị của Đ i diện Viện kiểm sát nh n d n thành phố H  à có căn cứ 

và phù hợp nên chấp nhận.  

[4] Về án phí: Buộc chị Lê Thị Huyền T chịu 300.000  tiền án phí d n s  s  

th m. 
 

Vì các  ẽ trên;    

 U  T ĐỊNH: 
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Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 28, khoản 4 Điều 147, Điều 271 và Điều 273 Bộ 

 uật tố t ng d n s ;  

Điều 51, Điều 53, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 Luật hôn nh n và gia  ình. 

Điều 27 của Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường v  Quốc hội khóa 14 quy  ịnh về mức thu miễn, giảm, thu nộp, quản  ý và 

s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  
 

1/ Về hôn nh n: Không công nhận quan hệ vợ ch ng gi a chị Lê Thị Huyền T 

và anh Nguyễn Thanh S.  

2/ Về con chung: Công nhận s  t  nguyện thỏa thuận gi a chị T và anh S: Chị 

Lê Thị Huyền T  ược ti p t c nuôi dưỡng con chung tên Lê Ngọc Nh, sinh ngày 

10/9/2021 (hiện cháu Nh  ang sống với chị T), anh S không cấp dưỡng nuôi con do 

chị T t  nguyện không yêu cầu. 

3/ Về tài sản chung: Các  ư ng s   ã t  thỏa thuận  ong nên Hội   ng   t    

không xem xét. 

4/ Về nợ chung: Các  ư ng s   ều  ác  ịnh không có nên Hội   ng   t    

không xem xét.  

5/ Về án phí d n s  s  th m: Buộc chị Lê Thị Huyền T chịu 300.000  tiền án 

phí d n s  s  th m hôn nh n gia  ình,  ược khấu trừ vào số tiền t m ứng án phí  ã 

nộp 300.000  theo biên  ai số 0006566 ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chi c c Thi 

hành án d n s  thành phố H, chị T không phải nộp thêm. 

Các  ư ng s  có quyền  àm   n kháng cáo trong thời h n 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

Trường hợp bản án, quy t  ịnh  ược thi hành theo quy  ịnh t i Điều 2 Luật Thi 

hành án d n s  thì người  ược thi hành án d n s , người phải thi hành án d n s  có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng ch  thi hành án theo quy  ịnh t i các  iều 6, Điều 7, Điều 7a, 7b và Điều 9 

Luật Thi hành án d n s ; thời hiệu thi hành án  ược th c hiện theo quy  ịnh t i  iều 

30 Luật Thi hành án d n s  năm 2008 (s a  ổi, bổ sung năm 2014). 

 

N     ậ :                                              TM.HỘI ĐỔNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các  ư ng s ;                                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Tp. H; 

- Lưu h  s  v  án.                                                         

                                                                  

      Phan Thị Mỹ Dung 


